
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24, ngõ 200 Nguyễn Sơn, tổ 22, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT KHOÁNG SẢN TRUNG 
NAM

0107024853

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

2. Khai thác và thu gom than cứng 0510

3. Khai thác và thu gom than non 0520

4. Khai thác quặng sắt 0710

5. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác đá quý, bột thạch anh, mica, đất hiếm

0899(Chính)

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đất hiếm

3290

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT KHOÁNG SẢN TRUNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG NAM INVESTMENT AND 
TECHNICAL CONSULTING MINERALS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRUNG NAM CONSULTING JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943 827 666
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu:
+ Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 

4659

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý

6619

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: tư vấn 
kỹ thuật khai khoáng

7110

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu:
+ Động cơ,
+ Dụng cụ máy,
+ Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu,
+ Thiết bị đo lường và điều khiển,
+ Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác;

7730

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ QUỐC 
DŨNG

Số 16/200/28 
Nguyễn Sơn, 
Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35

Tổng số 35.000 350.000.000 35

011966798

2 NGUYỄN 
VĂN THIỆN

Tổ 5, khu 1, 
Phường Tràng 
Minh, Quận Kiến 
An, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35

Tổng số 35.000 350.000.000 35

030971141

3 TRẦN VÂN 
HƯƠNG

Số 40, ngõ 119, 
đường Giáp Bát, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 15

Tổng số 15.000 150.000.000 15

011470903

4 NGUYỄN THỊ 
GIANG

P306 - ĐN2 - 
OCT2 Bắc Linh 
Đàm, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 15

Tổng số 15.000 150.000.000 15

012435937

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN THIỆN Nam

18/07/1957 Kinh Việt Nam

030971141
19/10/2009 Công an thành phố Hải Phòng 

Tổ 5, khu 1, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ 5, khu 1, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
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